
A B 1 2 3 4 5 6=3/1 7=3/2 8=4/1 9=4/2 10=5/1 11=5/2

Tổng thu NSNN trên địa bàn 722,554 722,554 474,596 562,497 905,362 65.68 65.68 77.85 77.85 125.30 125.30

A Tổng các khoản thu NSNN 462,100 462,100 201,643 265,811 462,400 43.64 43.64 57.52 57.52 100.06 100.06

I Thu thuế, phí, lệ phí 437,600 437,600 189,055 252,311 437,400 43.20 43.20 57.66 57.66 99.95 99.95

1 Thu từ các DNNN 700 700 1,142 1,200 2,630 163.20 163.20 171.43 171.43 375.71 375.71

+ Thuế GTGT 100 100 216 215.57 215.57

+ Thuế TNDN 600 600 927 154.48 154.48

2 Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD 136,700 136,700 60,962 67,800 140,370 44.60 44.60 49.60 49.60 102.68 102.68

+ Thuế GTGT 108,515 108,515 45,303 41.75 41.75

+ Thuế TNDN 28,000 28,000 15,564 55.59 55.59

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt 135 135 47 34.83 34.83

+ Thu thuế tài nguyên 50 50 48 95.91 95.91

3 Thu tiền sử dụng đất 110,000 110,000 44,096 89,000 110,000 40.09 40.09 80.91 80.91 100.00 100.00

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,800 4,800 1,947 4,320 4,800 40.56 40.56 90.00 90.00 100.00 100.00

5 Lệ phí trước bạ 79,800 79,800 30,058 35,000 74,000 37.67 37.67 43.86 43.86 92.73 92.73
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6 Thuế thu nhập cá nhân 95,700 95,700 44,883 48,500 95,700 46.90 46.90 50.68 50.68 100.00 100.00

7 Phí - lệ phí 9,900 9,900 5,967 6,491 9,900 60.27 60.27 65.57 65.57 100.00 100.00

+ Phí Trung ương 3,300 3,300 896 27.15 27.15

+ Phí quận 4,997 3,912 78.30

+ Phí các phường thu 1,603 1,158 72.26

II Thu khác ngân sách 24,500 24,500 12,588 13,500 25,000 51.38 51.38 55.10 55.10 102.04 102.04

1 Thu khác ngân sách Trung ương 19,500 19,500 9,133 9,800 46.84 46.84 50.26 50.26

Trong đó: Thu phạt An toàn Giao thông 4,500 4,500 3,870 3,900 85.99 85.99 86.67 86.67

2 Thu khác ngân sách địa phương 5,000 5,000 3,455 3,700 69.10 69.10 74.00 74.00

- Quận thu 3,600 3,600 3,087 3,300 85.74 85.74 91.67 91.67

- Phường thu 1,400 1,400 368 400 26.29 26.29 28.57 28.57

B Thu bổ sung từ ngân sách thành phố 253,586 253,586 107,898 128,710 253,586 42.55 42.55 50.76 50.76 100.00 100.00

1 Bổ sung cân đối ngân sách 249,751 249,751 104,063 124,875 249,751 41.67 41.67 50.00 50.00 100.00 100.00

2 Bổ sung có mục tiêu 3,835 3,835 3,835 3,835 3,835 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

C
Thu bổ sung cho ngân sách phường từ ngân 

sách quận
20,926 23,839 45,179

1 Bổ sung cân đối ngân sách 14,562 17,475 34,950

2 Bổ sung có mục tiêu 6,363 6,364 10,229

D Các khoản huy động, đóng góp 333 340 400

E Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách 55 55 55

F Thu chuyển nguồn 143,742 143,742 143,742

6,600 76.8
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G Thu bổ sung 10% tiết kiệm chi thường xuyên 6,868 6,868
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